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Bộ Ngoại giao Mỹ 
 
 

Bộ Ngoại giao đi đầu trong nỗ lực mạnh mẽ của chính 
phủ nhằm giải cứu nạn nhân và truy tố bọn buôn người ở 

Mỹ và các nước khác. 
 
 
Tình trạng nô lệ thời hiện đại là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân quyền trong 
thời đại của chúng ta. Nước Mỹ cương quyết phải ngăn chặn hình thức tội phạm xuyên quốc gia 
này và trừng phạt những kẻ phạm tội. Hành động của ngày càng nhiều các quốc gia trên toàn thế 
giới cho thấy họ cũng chia sẻ cam kết này.  
 
Cơ sở chính trong nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm giải quyết tình trạng nô lệ thời hiện đại là Đạo 
luật Bảo vệ Nạn nhân Buôn người được ban bố thành luật vào tháng 10 năm 2000. Vào thời điểm 
đó, nước Mỹ thừa nhận rằng những luật hiện hành và các luật khác đã không thể ngăn chặn nạn 
buôn người hay trừng phạt thích đáng những kẻ buôn người. Đạo luật Bảo vệ yêu cầu các cơ 
quan liên bang phải đấu tranh chống lại nạn buôn người trong nước và phối hợp với các nước 
khác nhằm giải quyết vấn đề này trên bình diện quốc tế. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2002, Tổng 
thống George W. Bush đã chấp thuận các mục tiêu của Đạo luật Bảo vệ thông qua việc ký Chỉ 
thị số 22 của Tổng thống về An ninh Quốc gia nhằm chỉ đạo các cơ quan liên bang “tăng cường 
nỗ lực, năng lực, và phối hợp tập thể để hỗ trợ chính sách chiến đấu chống nạn buôn người”. 
 
Cụ thể hơn, Đạo luật Bảo vệ tuyên bố buôn người là một tội ác và kêu gọi Chính phủ Mỹ truy tố 
và trừng phạt bọn buôn người, bảo vệ và phục hồi các nạn nhân, và ngăn ngừa những hoạt động 
phạm tội này. Các chính sách và chương trình chống buôn người của Mỹ được giám sát bởi 
Nhóm Công tác Liên ngành của Tổng thống do Ngoại trưởng đứng đầu và được thực hiện bởi 
Nhóm Thực thi Chính sách Cao cấp gồm các quan chức cao cấp của chính quyền liên bang. 
Nhóm công tác và nhóm thực thi bảo đảm rằng mọi phương diện trong cuộc đấu tranh chống nạn 
buôn người đều được giải quyết bởi các cơ quan chức năng có liên quan của chính phủ.  
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Nỗ lực chống buôn người ở Mỹ 
 
Các bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Dịch vụ Con người, và Bộ An ninh Nội địa mới được thành lập có 
trách nhiệm chính đấu tranh chống lại bọn buôn người và hỗ trợ các nạn nhân ở Mỹ. Các công tố 
viên của Bộ Tư pháp thuộc Phòng Hình sự, Vụ Dân quyền, truy tố bọn buôn người và tập huấn 
về bộ luật mới chống buôn người. Hàng trăm nạn nhân của những hình thức lao động cưỡng bức 
và bóc lột tình dục nghiêm trọng đã được giải cứu thành công; những kẻ buôn bán họ đã bị truy 
tố và kết án nhờ những nỗ lực của Bộ Tư pháp. 
 
Trước khi Đạo luật Bảo vệ được thông qua, trợ lý Tổng Công tố viên phụ trách về dân quyền và 
chuyên gia luật pháp của Bộ Lao động được trao quyền thiết lập và đồng chủ trì Nhóm Công tác 
về Bóc lột Nhân công và Buôn người nhằm giám sát việc truy tố bọn buôn người theo các đạo 
luật về nô lệ không tự nguyện, thuê mướn nhân công và lao động cưỡng bức. Đạo luật Bảo vệ bổ 
sung cho những đạo luật này nhằm truy tố hiệu quả hơn và tăng mức án tối đa theo luật định đối 
với bọn buôn người. Nhóm công tác đã thiết lập và duy trì một đường dây tố cáo đa ngôn ngữ 
trên toàn quốc cho nạn nhân buôn người. 
 
Bộ Y tế và Dịch vụ Con người (HHS) chịu trách nhiệm thẩm tra một người nào đó là nạn nhân 
của buôn người và do đó đủ tiêu chuẩn được cấp chỗ ở tạm thời, được hỗ trợ tư pháp, có cơ hội 
học hành, được tư vấn tâm lý, được chăm sóc trẻ và các quyền lợi khác. Những chương trình này 
được thực hiện bởi các bang và hàng chục tổ chức phi chính phủ (NGOs) với sự hỗ trợ của HHS. 
Trong một số trường hợp, có người đã được các viên chức thực thi luật pháp xác định là nạn 
nhân tiềm tàng nhưng lại chưa được HHS “xác nhận”. Nhằm giúp những người này được hỗ trợ 
trong quá trình truy tố bọn buôn người, Bộ Tư pháp cũng đã hỗ trợ cho NGOs nhằm giúp đỡ 
tương tự cho các nạn nhân được phía tư pháp xác định nhưng lại chưa được xác nhận.  
 
Nhiều nạn nhân ở Mỹ đã vào nước này mà không có thị thực hoặc nếu họ vốn đã có thị thực 
nhưng lại bị xác nhận là “diện ngoại lệ” vì những lý do trong luật di cư, ví dụ như do hoạt động 
bất hợp pháp chẳng hạn. Trước khi Đạo luật Bảo vệ được thông qua, những nạn nhân như thế 
thường bị trục xuất. Cách làm lỗi thời này hiện vẫn được áp dụng ở nhiều nước.  
 
Đạo luật Bảo vệ bác bỏ cách làm này. Thay vì đối xử với những người bị buôn bán như những 
người di cư trái phép và bị trục xuất thì đạo luật mới giúp nạn nhân buôn người có cơ hội được 
cấp một thị thực đặc biệt loại T. Họ được yêu cầu phải hỗ trợ điều tra hay truy tố hành vi buôn 
người. Họ có thể được phép định cư ở Mỹ nếu việc bị chuyển đi gây rất nhiều khó khăn cho họ. 
Các nạn nhân có quyền giữ bí mật riêng tư, được bảo vệ thân thể và các hình thức hỗ trợ khác 
trong quá trình vụ việc được điều tra và truy tố. 
 
Trong khi mỗi cơ quan chính phủ huấn luyện nhân viên của mình thực thi Đạo luật Bảo vệ và 
cung cấp các dịch vụ thì hầu hết việc chăm sóc trực tiếp và bảo vệ nạn nhân về tâm lý, tư pháp 
và thân thể đều do NGOs đảm trách và đôi khi được chính phủ hỗ trợ kinh phí. Sự quan tâm và 
theo dõi này của NGOs là rất có ích vì nhiều nạn nhân nghi ngờ cảnh sát và các viên chức chính 
phủ khác, đặc biệt khi họ nhập cảnh bất hợp pháp. NGOs hoạt động rất hiệu quả trong việc củng 
cố nhận thức rằng những người này không bị đối xử như tội phạm mà là như những nạn nhân.  
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Những nỗ lực chống nạn buôn người ở nước ngoài 
 
Đạo luật Bảo vệ cũng hướng dẫn Chính phủ phối hợp với các chính phủ khác nhằm bảo vệ và hỗ 
trợ nạn nhân cũng như đấu tranh chống lại và truy tố bọn buôn người. Bộ Ngoại giao, Bộ Lao 
động (DOL) và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) đều hợp tác với các chính phủ, các 
tổ chức quốc tế, và các NGOs quốc tế nhằm giải cứu và hỗ trợ nạn nhân buôn người, trừng phạt 
bọn buôn người, và ngăn ngừa nạn buôn người thông qua giúp đỡ giáo dục, tập huấn và hỗ trợ để 
những người có khả năng trở thành nạn nhân học nghề. Nhiều NGOs rất có kinh nghiệm trong 
vấn đề người tị nạn, nạn nhân chiến tranh, và đàn ông, phụ nữ, trẻ em bị bóc lột. Một số NGOs 
có liên quan đến tôn giáo, một số khác thì không. Tất cả họ đều chung mục tiêu bảo vệ và cung 
cấp dịch vụ cho các nạn nhân. 
 
DOL đấu tranh chống nạn buôn người quốc tế thông qua các chương trình của mình và các tổ 
chức tôn giáo và phi chính phủ. Trên bình diện quốc tế, DOL phối hợp với chiến dịch của Tổ 
chức Lao động Quốc tế nhằm xóa bỏ lao động trẻ em với các chương trình triển khai ở 28 nước. 
Những dự án này cứu trẻ em thoát khỏi nạn buôn người và các công việc bị bóc lột, giúp chúng 
phục hồi và có cơ hội học hành cũng như cung cấp các thông tin đề phòng.  
 
DOL cũng rất tích cực tham gia giải quyết vấn đề trẻ em đi lính. Vào tháng 5 năm nay, Bộ thông 
báo dự định chi 13 triệu đô-la cho một sáng kiến toàn cầu nhằm giúp giải ngũ, phục hồi và tái 
hòa nhập những trẻ đi lính trước đây. Bên cạnh những nỗ lực cụ thể nhằm chống lại lao động trẻ 
em, Chương trình Hợp tác Kỹ thuật Quốc tế của Bộ góp phần ngăn chặn nạn buôn người bằng 
cách giải quyết những nguyên nhân sâu xa của nghèo đói như thất nghiệp, phát triển kỹ năng tay 
nghề, và thiếu một hệ thống phúc lợi xã hội. 
  
USAID triển khai các chương trình chống nạn buôn người ở hơn 30 nước thông qua các cơ quan 
đại diện ở nước ngoài hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, và các nước sở 
tại. Các chương trình của USAID hỗ trợ nỗ lực chống buôn người bằng các chiến dịch giáo dục 
và tuyên truyền. Các chương trình của USAID còn tạo cơ hội kinh tế và dạy nghề cho những nạn 
nhân buôn người thực sự hay tiềm tàng và gia đình họ, hỗ trợ nạn nhân buôn người, và cải cách 
luật pháp để truy tố bọn buôn người. Các chương trình phát triển đang triển khai của cơ quan này 
trên khắp thế giới đã góp phần vào những hoạt động chống buôn người cụ thể bằng cách giúp tạo 
những điều kiện giảm khả năng phụ nữ và trẻ em bị bọn buôn người đem đi buôn bán như xóa 
đói nghèo, giáo dục bé gái và thúc đẩy pháp quyền. 
 
Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Buôn người cũng cho phép thành lập Văn phòng Giám sát và Đấu 
tranh chống Nạn buôn người (Văn phòng TIP) nằm trong Bộ Ngoại giao. Cũng như USAID và 
Bộ Lao động, Bộ Ngoại giao, cụ thể là thông qua Văn phòng TIP và các đại sứ quán ở nước 
ngoài, hỗ trợ các tổ chức quốc tế và phi chính phủ trong việc triển khai các chương trình nhằm 
ngăn chặn nạn buôn người, truy tố bọn buôn người và bảo vệ nạn nhân buôn người. Những 
chương trình này được xây dựng nhằm cải tiến luật chống buôn người trên thế giới, tập huấn cho 
các công tố viên và cảnh sát do yêu cầu đặc biệt của nạn nhân buôn người, và xây dựng các hệ 
thống hỗ trợ và dịch vụ bảo vệ nạn nhân. Từ khi Đạo luật Bảo vệ được thông qua, Chính phủ Mỹ 
đã đầu tư hơn 100 triệu đô-la cho các chương trình chống buôn người quốc tế. Hơn nữa, Bộ 
Ngoại giao có trách nhiệm chính về hợp tác ngoại giao với các nước khác để giúp họ nhận thức 
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rõ về tội ác này, khuyến khích họ hợp tác trong cuộc chiến chống buôn người và hiểu được đầy 
đủ tầm quan trọng của vấn đề này đối với nước Mỹ. 
 
Văn phòng chống buôn người cũng chịu trách nhiệm xuất bản Báo cáo thường niên về nạn buôn 
người. Báo cáo này là một bản đánh giá chính thức về những cố gắng của các chính phủ khác 
trong đấu tranh chống buôn người. Báo cáo thường niên thứ ba được công bố vào ngày 1/6/2003 
và có trên Internet tại địa chỉ www.state.gov/g/tip. Báo cáo này gồm một danh mục các sáng kiến 
của các nước và các tổ chức, một số sáng kiến là rất hiệu quả về kinh tế. Ví dụ khi cần thiết, việc 
đánh giá hoạt động của một nhân viên thực thi pháp luật có thể gắn với nỗ lực của người đó khi 
bắt giữ và điều tra bọn buôn người. Các khách sạn tham gia vào chương trình ngăn cấm mãi dâm 
trẻ em sẽ được xếp hạng thêm một “sao”. Các ủy ban cảnh giác địa phương cử các lãnh đạo và 
phụ nữ địa phương có uy tín đứng ra hợp pháp hóa tầm quan trọng của việc thực thi các hình 
phạt đối với bọn buôn người.  
 
Đặc trưng quan trọng của báo cáo thường niên này là việc xếp loại các nước theo một trong ba 
cấp. Việc xếp loại cho thấy mức độ đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu quy định trong Đạo luật 
Bảo vệ của chính phủ một nước trong việc xóa bỏ nạn buôn người. Các chính phủ loại 1 tuân thủ 
hoàn toàn trong khi các chính phủ của các nước loại 3 không tuân thủ hoàn toàn và không có 
những cố gắng lớn nhằm tuân thủ những tiêu chuẩn tối thiểu này. Năm nay là lần đầu tiên Đạo 
luật Bảo vệ yêu cầu các nước loại 3 sẽ có thể bị trừng phạt cấm vận, chủ yếu là thông qua việc 
cắt các khoản viện trợ không liên quan đến mục đích nhân đạo hay thương mại. Ba bản báo cáo 
thường niên được công bố cho đến nay cho thấy đại đa số các chính phủ các nước đang đương 
đầu với tình trạng buôn người trầm trọng đều nỗ lực đấu tranh giải quyết vấn đề này, dù thực tế 
cho thấy là tất cả các nước này đều có thể và nên cố gắng hơn nữa. (Tham khảo bài mô tả đầy đủ 
các mô hình hay nhất trong phần Tài liệu tham khảo của ấn phẩm này). 
 
Bộ Ngoại giao cùng với các cơ quan liên bang khác đã ủng hộ mạnh mẽ những cố gắng nhằm đề 
ra những chuẩn mực hợp tác quốc tế chống lại tội ác xuyên quốc gia và sự lạm dụng nhân quyền 
này. Đó là đàm phán về một Nghị định thư Ngăn ngừa, Trấn áp và Trừng phạt Nạn buôn người, 
đặc biệt là Phụ nữ và Trẻ em, nhằm bổ sung cho Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội 
phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Mỹ đã ký nhưng chưa phê chuẩn Nghị định thư này. Bộ Ngoại 
giao cũng chủ trì đàm phán các văn kiện quốc tế có liên quan khác như công ước của Tổ chức 
Lao động Quốc tế chống những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, và hai nghị định thư bổ 
sung cho Công ước về Quyền Trẻ em, một nhằm chống tình trạng trẻ em đi lính và một chống lại 
mại dâm trẻ em, khiêu dâm trẻ em và buôn bán trẻ em. Mỹ đã phê chuẩn tất cả ba văn kiện nói 
trên. 
 
Bên cạnh việc phụ trách liên kết ngoại giao ở nước ngoài, hỗ trợ cho các chương trình chống 
buôn người quốc tế và soạn thảo Báo cáo thường niên về nạn buôn người, văn phòng chống buôn 
người còn góp phần nâng cao nhận thức về vấn đề này. Cùng với một liên minh các NGOs, Văn 
phòng đã tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế vào tháng 2/2003 với chủ đề “Những chiến lược đột 
phá trong Cuộc chiến Toàn cầu chống lại Nạn buôn lậu Tình dục”. Hàng trăm đại biểu trên khắp 
thế giới đang giải quyết vấn đề này hàng ngày đã đưa ra rất nhiều khuyến nghị sâu rộng nhằm 
đấu tranh chống lại nạn buôn người. Sau đây là một số khuyến nghị đó: 
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� Thông qua các bộ luật chống buôn người quốc gia toàn diện nhằm truy tố bọn buôn người 
và bảo đảm an toàn và bí mật riêng tư của nạn nhân, nạn nhân được quyền đại diện tại tòa 
án, được chăm sóc y tế, hỗ trợ xã hội, bồi thường thiệt hại, và quyền được tìm kiếm và 
được cấp nơi cư trú.  

 
� Xây dựng hợp tác và hoạch định tốt hơn giữa các chính phủ và NGOs thông qua liên lạc 

chặt chẽ và gặp gỡ thường xuyên.  
 
� Thiết lập các điểm liên hệ ở các nước xuất phát, trung chuyển và điểm đến để các nước 

này biết phải liên hệ chính xác với ai trong trường hợp khẩn cấp. 
 
� Sử dụng các bộ luật hiện hành và luật chống buôn người để truy tố bọn buôn người và 

khách hàng của chúng. 
 
� Bổ nhiệm các viên chức nữ được đào tạo đặc biệt vào làm việc ở các đơn vị chống buôn 

người và các đường dây nóng.  
 
� Tập huấn nâng cao nhận thức cho thanh niên về vấn đề giới tính. Tập huấn phải do những 

người cùng trang lứa dạy theo kinh nghiệm của bản thân và có cả những nạn nhân trước 
đây nếu có thể được và phù hợp. 

 
� Cho phép tự do tôn giáo. Các tổ chức của mọi tôn giáo cần được phép cung cấp các dịch 

vụ cho nạn nhân bất kể họ theo tôn giáo gì.  
 
Những mục tiêu và ý tưởng trên là của các luật sư, các nhà lập pháp, các luật gia, các nhà báo, 
các nhà hoạt động xã hội, các cán bộ y tế và những nạn nhân sống sót. Họ đại diện cho những nỗ 
lực của các cá nhân, chính phủ và các tổ chức tư nhân trong cuộc chiến dai dẳng chống lại nạn 
buôn người. 
 
Đó là một cuộc đấu tranh khó khăn ngay cả đối với một nước giàu nguồn lực như Mỹ, nhưng 
chúng ta kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ chống lại hình thức nô lệ thời hiện đại này và chúng ta sẽ 
tiếp tục hợp tác với các nước khác để giải quyết vấn đề này. 
 
 
Bài viết có trên Internet tại: 
http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0603/ijge/gj02.htm (tiếng Anh) 
http://vietnam.usembassy.gov/wwwhta95_1.html (tiếng Việt) 
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